
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 247,138,607          

1 21/08/2010 Em chị Nam Trân cho 200 đô 3,800,000              

2 22/08/2010 Công ty du lịch INNOVIET cho tiền mặt 3,750,000              

3 24/08/2010 Anh chị Thu,Tiến Việt Kiều Đức cho tiền mặt 15,000,000            

4 31/08/2010 Cơ sở Tỷ Phát chợ Bến Cát cho 500,000                 

5 Chị Hạnh văn phòng phẩm Trí Phát Bến Cát cho 1,000,000              

6 Chú Cao Lập cho 5 triệu vô tài khoản 5,000,000              

7 Chị Lan anh Hòa Đà nẵng cho 5 triệu vô tài khoản 5,000,000              

Tổng Trong kỳ 34,050,000            
Tổng Cuối kỳ 281,188,607          

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN

Tổng Trong kỳ

Số tt Ngày Nội dung chi Số tiền
Số dư đầu kỳ 622,648,393          

1 02/08/2010 Xi măng trắng 1 (bao) :1*100.000 160,000                 

2 Gạch ốp tường đỏ A1 (m2) :21*95445 2,004,345              

3 Thuế VAT gạch ốp  tường 200,455                 

4 Sơn chống rỉ thùng 3(kg) 130,000                 

5 Cọ sơn (cây) :3*2.000 6,000                     

6 Giấy nhám vải 1m 10,000                   

7 Xăng 30,000                   

8 Lăn sơn vm (cái) :3*14000 42,000                   

9 Rủi vệ sinh khung cửa (cái):3*3.000 9,000                     

10 03/08/2010 Pozy 210 :1*167000 167,000                 

11 Cát san lấp 6,7m3x100000đ :6.7*100.000 670,000                 

12 Cát vàng xây tô 6.7m3x110000đ :6.7*100.000 737,000                 

13 Xà bần xe nhỏ (1 xe) :1*175.000 175,000                 

14 Tiền xe chở xà bần 200,000                 

15 Bồn cầu (bộ) :30*205.048 6,151,440              

16 Chậu rữa mặt (cái) :6*51.373 308,238                 

17 Thuế VAT bồn cầu,chậu rữa mặt 645,968                 

18 Sơn chống rỉ thùng 3(kg) 130,000                 

19 Tiền xe vận chuyển bồn cầu và chậu rữa mặt 300,000                 

20 tiền xe vận chuyển trần nhựa 300,000                 

21 04/08/2010 Vít đinh thép 1 bịch :1*30.000 30,000                   

22 Tiền xe chở la phông 200,000                 

23 La phông nhựa (mét) :317.7*8.800 2,795,760              

24 Kẹp nhỏ 4F :16*7.500 120,000                 

25 V nhôm :16*9.500 152,000                 

26 Vít bắn la phông (kg) :1.6*8.000 12,800                   
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27 Thép hộp các loại (kg) :647.97*12.864 8,335,486              

28 Gạch đinh loại 8A1 (viên) :2.500*660 1,650,000              

29 Bông gió bánh ú :150*1.000 150,000                 

30 Chổi 72,000                   

31 05/08/2010 Expo dầu 910 loại 3 kg ( thùng ) :1*173.000 173,000                 

32 Xăng 43,000                   

33 Vít pake 3(cây) :3*20.000 60,000                   

34 Bàn chảy sắt :3*4.000 12,000                   

35 Đồ vặn máy khoan 14,000                   

36 Cọ sơn 2.5 in :3*5.000 15,000                   

37 06/08/2010 Expo dầu 910 loại 3 kg ( thùng ) :2*186.000 372,000                 

38 Chén cước chà sắt (cái) :5*4.000 20,000                   

39 Tấm nhựa trần la phông (0.25 mét) :621*6.400 3,974,400              

40 Thuế VAT 397,440                 

41 07/08/2010 Tro trấu trồng cây 40,000                   

42 Thùng vòi sen tưới cây : 27,000                   

43 Xe ba gác chở sắt 70,000                   

44 08/08/2010 Expo dầu 910( loại 3 kg) :2*186.000 372,000                 

45 Chén cước chà sắt :5*4.000 20,000                   

46 09/08/2010 Gà trống cảnh :1*125.000 125,000                 

47 Gà mái cảnh :1*125.000 125,000                 

48 Cò mỏ đỏ đen cảnh :2*75.000 150,000                 

49 Gà con cảnh :4*5.000 20,000                   

50 10/08/2010 Đinh thép 1 hộp :1*20.000 20,000                   

51 Xăng 25,000                   

52 Chén cước chà sắt (cái) :10*4.000 40,000                   

53 Sắt làm cửa □ 25(cây) :11*63.000 693,000                 

54 Sắt □ 14(cây) :4*33.500 134,000                 

55 Sắt chữ nhật(13x26) :3*470.000 141,000                 

56 V 4(cây) :1*102.000 102,000                 

57 La 14 (kg) :10*14.000 140,000                 

58 Bản lề 18 (cái) :16*4.000 64,000                   

59 Chốt  :9*5.000 45,000                   

60 Sứ (cây) :1*2.000.000 2,000,000              

61 Tiền xe chở sứ 200,000                 

62 11/08/2010 Sắt □ 14 (cây) :3*31.000 93,000                   

63 Phi 1.2 (cây) :2*146.000 292,000                 

64 Sắt □ 30 (cây) :1*92.000 92,000                   

65 30x60 (cây) :4*118.000 472,000                 

66 Sắt □ 25 (cây) :3*76.000 228,000                 

67 □ 14 (cây) :20*33.000 660,000                 

68 40x80 (cây) :11*23.000 2,530,000              

69 Gạch ống 1000 viên :1.000*520 520,000                 

70 Gạch đinh 1000 viên :1.000*660 660,000                 

71 Tiền xe vận chuyển gạch 150,000                 

72 12/08/2010 Expo dầu 910 loại 3 kg ( thùng ) 194,000                 

73 Gạch đinh loại 8A1 (viên) :1.000*660 660,000                 

74 Tiền xe ba gác chở gạch 100,000                 

75 Đá 1x2 Tân uyên (m3) :7.9*260.000 2,054,000              



76 13/08/2010 Tiền công xây tường vào đổ bê tông sân trường 10 côngx150.000đ 1,500,000              

77 Tiền công phụ hồ làm công trình từ trước đến nay 30 côngx100.000đ 3,000,000              

78 Ván  :6*385.000 2,310,000              

79 Ống 27 Bình Minh :2*28.000 56,000                   

80 Co RN 27/21 :5*3.000 15,000                   

81 Co RT 27/21 :5*3.000 15,000                   

82 Co 90 Bình Minh (cái) :5*8.000 40,000                   

83 Lơi 90 Bình Minh ( cái ) :2*7.500 15,000                   

84 Keo 500 Bình Minh :1*46.000 46,000                   

85 Ống 34 Bình minh :1*40.000 40,000                   

86 Co 34 :4*3.000 12,000                   

87 Bịt trong 1 ngoài 21 :1*10.000 10,000                   

88 Van cửa 27thau :1*52.000 52,000                   

89 Răng ngoài 27 :2*3.000 6,000                     

90 Co 27 Bình Minh (cái) :5*4.000 20,000                   

91 Tê 27 (cái) :1*5.000 5,000                     

92 14/08/2010 Xe cát xây tô 6.5m3x110.000đ :6.5*110.000 715,000                 

93 Thùng sơn chống thấm ( thùng 18 Kg) :1*544.000 544,000                 

94 Sắt □ 30 (cây) :7*76.000 532,000                 

95 16/08/2010 Trả tiền công thợ hồ xây sân 500,000                 

96 Xi măng Hà Tiên 1:100 baox69.000đ :100*69.000 6,900,000              

97 Tấm trần PVC-VM (m) :227*8.330 1,890,910              

98 Nẹp (m) :100*69.000 181,900                 

99 17/08/2010 Vít bắn la phông (kg) :1*65.000 65,000                   

100 Sắt 40x80 (cây) :1*230.000 230,000                 

101 Ống 34 thường :5*20.000 100,000                 

102 Co 34 (cái) :6*3.000 18,000                   

103 Co 42 Bình Minh (cái) :4*7.000 28,000                   

104 Ống 34 Bình Minh (cây) :10*42000 420,000                 

105 Tê 34 Bình Minh (cái) :30*7.000 210,000                 

106 Lơi 34 Bình Minh (cái) :15*4.500 67,500                   

107 Co 34 Bình Minh (cái) :20*4.500 90,000                   

108 Van 34(cái) :30*20.000 600,000                 

109 Giảm 90/34 (cái) :5*9.000 45,000                   

110 Giảm 34/27 Bình Minh (cái) :5*3.500 17,500                   

111 Giảm 42/34 Bình Minh (cái) :5*5.000 25,000                   

112 Van thau 27 (cái) :3*55.000 165,000                 

113 R ngoài 27 Bình Minh (cái) :6*3500 210,000                 

114 Tủ CB 2 đường (cái) :1*64.000 64,000                   

115 CB 63A Sino :1*114.000 114,000                 

116 Ống 42 Bình Minh (cây) :5*55.000 275,000                 

117 Ống 114 Bình Minh :6*230.000 1,380,000              

118 Ống 114 Thành Công (ống) :4*88.000 352,000                 

119 Tê công 114 Bình Minh :30*45.000 1,350,000              

120 Co 144 Bình Minh (cái) :10*28.000 280,000                 

121 Ống 90 Bình Minh (ống) :5*165.000 825,000                 

122 Lơi 90 Bình Minh (cái) :10*12.000 120,000                 

123 Co 90 Bình Minh (cái) :10*20.000 150,000                 

124 Tê 90 Bình Minh (cái) 200,000                 



125 Ống trắng 20 (cây) :2*11.000 22,000                   

126 Co 20 (cái) :4*2.500 10,000                   

127 Bas sắt chữ u và cục sứ để gắn điện vô nhà  :1*16.000 16,000                   

128 Ống 27 Bình Minh (cây) :20*28.000 560,000                 

129 Co 27 Bình Minh (cái) :50*3.500 175,000                 

130 Co răng ngoài 27/21 (cái) :10*3.500 35,000                   

131 Co răng trong 27/21(cái) :40*3.000 120,000                 

132 Lơi 27 (cái) :20*3.500 70,000                   

133 Nối răng trong 27 (cái) :10*3.000 30,000                   

134 Keo 500g lớn  :2*46.000 92,000                   

135 Tê 27 (cái) :50*5.000 250,000                 

136 Tê răng trong 27/21 (cái) :5*5.000 25,000                   

137 Tê răng ngoài 27/21 (cái) :5*6.000 30,000                   

138 Keo lúa tốt (cuộn) :20*3.000 60,000                   

139 Bịt răng trong+ngoài (cái) :1*40.000 40,000                   

140 Bịt trơn 27 :5*2.000 10,000                   

141 Van thau 27 (cái) :5*55.000 275,000                 

142 Dây 1.5 EDU :1*305.000 305,000                 

143 Dây 2.5 EDU :1*465.000 465,000                 

144 Ruột gà 20 :2*50.000 100,000                 

145 Keo đen :2*5.000 10,000                   

146 18/08/2010 Bông gió loại A1 (viên) :10*2.800 28,000                   

147 Gạch 25x40 ốp tường nhà vệ sinh ( thùng ) :70*50.000 3,500,000              

148 Gạch 4005  :14*50.000 700,000                 

149 Gạch 4002 (hồng) :130*48.000 6,240,000              

150 Gạch 2503 (nền) :65*55.000 3,575,000              

151 Bông gió bánh  (cái) :10*4.900 49,000                   

152 Ống nước T114 Bình Minh 51,000                   

153 Ống nước T 114 ST 25,000                   

154 19/08/2010 Đinh thép 1 hộp :10*1.900 19,000                   

155 Gạch ống 8 b (viên) :300*520 156,000                 

156 Bông gió B (viên) :10*1.000 10,000                   

157 Gạch đinh A2 (viên) :300*610 183,000                 

158 Gạch ống B (viên) :1.200*520 624,000                 

159 Tiền xe chở gạch 150,000                 

160 20/08/2010 Ống 42 Bình Minh         52,000                   

161 Đinh thép hộp :10*1.900 19,000                   

162 Co 42 (cái) :1*6.000 6,000                     

163 Nối 42 (cái) :1*3.000 3,000                     

164 Keo Bình Minh (tiếp) :1*5.000 5,000                     

165 1 xe cát xây tô 6.5m3 :6.5*110.000 715,000                 

166 Sỏi đen (bao) :2*30.000 60,000                   

167 Sỏi trắng (bao) :1*30.000 30,000                   

168 Sỏi đen (bao) :2*30.000 60,000                   

169 Sỏi trắng lớn  (bao) :1*30.000 30,000                   

170 Gạch thẻ cũ (viên) :120*2.000 240,000                 

171 Xi măng Hà Tiên 1:90baox69.000đ 6,210,000              

172 21/08/2010 Xe cát xây tô 6.5m3x110.000đ 715,000                 

173 Mâm lăng sơn :10*8.000 80,000                   



174 Lăng sơn 2t (cái) :5*10.000 50,000                   

175 Lăng sơn 1t5 (cái) :5*8.000 40,000                   

176 1 thùng nước suối lavie +10 ly 80,000                   

177 Trả tiền thợ đổ bê tông cho sân trường (55m2) 3,000,000              

178 Bảng chào mừng 100,000                 

179 Bông tặng đoàn khách 80,000                   

180 Sắt □ 25 (cây) :6*76.000 456,000                 

181 Sắt 42 (cây) :1*146.000 146,000                 

182 23/08/2010 Đá 1x2 m3 :1*280.000 280,000                 

183 Tiền xe vận chuyển 80,000                   

184 1 xe cát xây tô 6.5m3x110.000đ 715,000                 

185 Nẹp (cây) :12*12.000 144,000                 

186 24/08/2010 Đá 1x2 (0.5 m3) 140,000                 

187 Tiền xe vận chuyển 40,000                   

188 Gạch ống loại 8x18A1 (viên) :1.000*610 610,000                 

189 Thuế VAT gạch ống 80,000                   

190 Xe vận chuyền gạch ống 70,000                   

191 25/08/2010 Gạch đinh loại 1:500 viên  :500*660 330,000                 

192 Xe ba gác chở gạch đinh 50,000                   

193 Cát vàng xây tô 6.5m3x110.000đ 715,000                 

194 Gạch 25x40 ốp tường nhà vệ sinh ( thùng ) :20*56.000 1,120,000              

195 Tiền xe vận chuyển gạch 200,000                 

196 Sỏi trắng xây 3 (bao) :3*30.000 90,000                   

197 26/08/2010 Cát vàng xây tô 6.5m3x110.000đ 715,000                 

198 Đá và sỏi 100,000                 

199 Lược rác nhà vệ sinh (INOX) cái  :1*17.000 17,000                   

200 Tiền công đổ bê tông đường đi vào sân ao cá 164m2x55000đ 9,000,000              

201 Giá treo cửa lùa nhà vệ sinh  :1*35.000 35,000                   

202 Trắng TN (bao) :2*30.000 60,000                   

203 Gạch kiếng 20 viên :20*33.000 660,000                 

204 Khóa tay gạt (bộ) :14*126.000 1,764,000              

205 Chốt 1T (cây) :12*5.000 60,000                   

206 Chốt 2 T(cậy) :3*10.000 30,000                   

207 Chốt 3 T(cây) :3*15.000 45,000                   

208 Vít (bịch) :2*12.000 24,000                   

209 Bách (bịch) :2*10.000 20,000                   

210 Chốt vặn (cái) :2*25.000 50,000                   

211 27/08/2010 1 bao xi măng trắng  :1*100.000 100,000                 

212 2 bồn nước 1000L nhựa :2*1.000.000 2,000,000              

213 Gạch ốp (25x40)loại A2 (m2) :27*53.000 1,431,000              

214 Tiền xe vận chuyển gạch 250,000                 

215 Gạch điểm 2 viên PVC202 140,000                 

216 28/08/2010 Xi măng Hà Tiên 1:100baox69.000đ 6,900,000              

217 Bồn nước 1000L nhựa :1*1.000.000 1,000,000              

218 30/08/2010 Cát vàng xây tô 6.5m3x110.000đ 715,000                 

219 Keo dán sắt 20,000                   

220 Đồ hốt rác và cây lau nhà 60,000                   

221 Chổi quét nhà 30,000                   

222 Đinh thép đóng tường 25,000                   



223 Sắt vuông 14 (cây) :2*310.000 62,000                   

224 Xô, thau, mền 260,000                 

225 Tiền xe chở mền mùng gối Dì Hằng cho 60,000                   

226 Mua sách Anh Văn cho học trò Loan 25,000                   

227 Mua gối :10*12.000 120,000                 

228 Mua xà phồng, dầu gội, kem đánh răng cho học sinh 142,000                 

229 Mua chiếu nệm cho Hân (học trò bị vẹo cột sống) 80,000                   

230 31/08/2010 Tiền điện thoại 600,000                 

231 Tiền điện 450,000                 

232 Tiền ăn của học trò và nhân viên ( 8 người ) 4,000,000              

233 Tổng chi trong kỳ 135,941,142          
234 1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 145,247,465          
235 2 Phải thu tạm ứng
236 3 = 1+ 2 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Thu tạm ứng) 145,247,465          
237 4 Phải thu hứa cho 241,300,000          
238 5 = 3+ 4 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 386,547,465          

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ 190,696,000          

1 30/08/2010 Dì Hằng chợ Bình Tây cho 50 bộ mền, mùng, gối 6,500,000              

2 Hùng ĐHKinh tế cho tủ lạnh, máy giặt, tủ, bàn ghế phòng khách, giường 4,000,000              

Tổng Trong kỳ 10,500,000            
Tổng Cuối kỳ 201,196,000          

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


